ĐỀ 18 ( THIỆU HÓA)
GIAO LƯU HSG TOÁN 9 NĂM 2023 - 2024
(NGÀY THI 05/11/2023)
Câu 1: (4,0 điểm).

1.  Cho biểu thức 
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Rút gọn P và tìm giá trị x của để biểu thức P có giá trị nguyên.

2. Cho các số thực a, b, c thỏa mãn: 
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. Tính giá trị biểu thức: 
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Câu 2: (4,0 điểm).
     1. Giải phương trình: 
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     2. Giải hệ phương trình sau : 
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Câu 3: (4,0 điểm).

     1. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương 
[image: image8.wmf]()
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 với 
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 nguyên tố cùng nhau và thỏa mãn phương 
trình: 
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     2. Cho số tự nhiên n và số nguyên tố p sao cho 
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là các số nguyên. Chứng minh rằng a và b không đồng thời là các số chính phương.
Câu 4: (6,0 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường tròn (O; R) có đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm A bán kính AH. Từ C kẻ tiếp tuyến CM với đường tròn (A) (M là tiếp điểm, M không thuộc BC). Vẽ đường kính MD của đường tròn (A). Gọi I là giao điểm của AC và HM, đường thẳng qua A vuông góc với CD cắt MH tại F.
1. Chứng minh D, B, F thẳng hàng.
2. Gọi P, Q là giao điểm của đường tròn (O) và (A), Chứng minh PQ đi qua trung điểm G của AH.
3. Giả sử BC cố định, A di chuyển. Xác định vị trí điểm A trên đường tròn (O) để PQ lớn nhất, khi đó tính PQ theo R.
Câu 5: (2,0 điểm) 

Cho các số thực không âm x, y, z  thỏa mãn x + 3y + 2z = 0.Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
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.................................. Hết .................................
HƯỚNG DẪN ĐỀ 18
	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	1
	ĐKXĐ:  x ≥ - 1, x ≠ 1, x ≠ 2.
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	Ta có 
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	mà: x ≥ - 1 ( x + 2 ≥ 1 
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	Để P nguyên thì P = 0 
[image: image21.wmf]3

10x1(loai)

x2

Û-=Û=

+


	0,25đ

	
	
	Vậy không có giá trị x để P nguyên
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	Cộng vế theo vế ba đẳng thức :
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	suy ra một trong ba biểu thức  
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	Từ (1) ta có
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	làm tương tự với (2) ta được 
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	Vậy 
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	Câu 2
	1
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ĐK: 
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	Ta có 
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Ta có với 
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	Khi đó phương trình:
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	Do 
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	Vậy phương trình có nghiệm x =2.
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	Điều kiện : 
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	Từ (2) :
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 Chỉ ra 
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	*) Trường hợp : t = 1 hay x - 2 =1 suy ra x = 3 và y + 1= 1 hay y = 0 . 

*) Trường hợp : 
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Vậy nghiệm hệ là (x;y)=(3;0)
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	Câu 3
	1
	Tìm tất cả các cặp số nguyên dương 
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 với 
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 nguyên tố cùng nhau và thỏa mãn phương trình: 
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	Áp dụng hằng đẳng thức:
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	Mặt khác, 
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	Trường hợp 1: 
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	Trường hợp 2: 
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	Trường hợp 3: 
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	Trường hợp 4: 
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 thay vào PT đã cho ta được:
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Do x, y nguyên dương nên x > 3 và 
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	Bằng cách thử trực tiếp ta thấy không có giá trị nào thỏa mãn

Vậy các cặp 
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	Do 
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Và do 
[image: image70.wmf]22

n

a

p

+

=

 nguyên nên 
[image: image71.wmf](

)

(

)

2

1

22

33

4213

421

np

np

pp

nnp

nnp

+

+

ì

ì

ï

ÛÞÞ=

íí

--+

++

ï

î

î

M

M

M

M

M


	0,5đ



	
	
	Giả sử a, b là các số chính phương, khi đó a.b chính phương. Đặt 
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	Do đó m chẵn, dễ dàng thấy 
[image: image74.wmf](

)

31;311

mm

-+=

 suy ra tồn tại các số nguyên dương x, y sao cho 
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	Trừ theo về hai đẳng thức ta có:
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Không có nghiệm nguyên
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	Vậy a và b không đồng thời là các số chính phương.
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	Câu 4
	4.1
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	Gọi K là giao điểm của AF và DC. Do CM và CH là hai tiếp tuyến của (A) nên AC vuông góc MH
Áp dụng hệ thức trong tam giác MAC ta có:

AM2 = AI . AC
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	Ta có tam giác AIF đồng dạng với AKC (g-g) nên: 
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	Xét tam giác ADK và AFD có:

Góc DAF chung và  
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Nên góc ADF = góc AKD = 900 suy ra 
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	Lại có 
[image: image84.wmf]·

·

·

·

·

·

0

90

DABMACDABACMACHBAH

+=Þ===


Xét hai tam giác DAB và HAB có:

AB chung

AD = AH
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	Từ (1) và (2) suy ra D, B, F thẳng hàng
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	4.2
	Kẻ đường kính AE của đường tròn (O)

Gọi N là giao điểm của AO và PQ, do PQ là dây chung của  hai đường tròn (O) và (A) nên OA là trung trực của PQ
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	Ta có 
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	Mà 
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	Lại có 
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	Theo hệ thức lượng trong tam giác AMC có:
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	Vậy G là trung điểm của AH
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	4.3
	Do PQ là dây của đường tròn (O) nên để PQ lớn nhất thì ON nhỏ nhất hay AN lớn nhất ( vì OA = R không đổi)
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	Theo câu ta có 
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	Do đó để AN lớn nhất thì AH lớn nhất, mà AH lớn khi A chính giữa cung BC
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	Khi A chính giữa cung BC thì H trùng O, khi đó AQ = OQ = AO = R

	0,5đ

	
	
	suy ra tam giác AOQ đều có QN là đường cao, suy ra 
[image: image92.wmf]3
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	Câu 5
	
	Cho các số thực không âm x, y, z  thỏa mãn x + 3y + 2z = 0.Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
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	Khi đó 
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	Vậy 
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